
BIỂU CHỈ TIÊU TIÊM PHÒNG VẮC XIN
CHO GIA SÚC, GIA CẦM NĂM 2025

(Kèm theo Kế hoạch số: 20 /KH-UBND ngày 04 /8/2025 của UBND xã Châu Sơn)

STT Thôn
THT trâu,

bò
LMLM trâu,
bò (lượt con)

TMT trâu,
bò (lượt

con)

VDNC bò Dịch tả lợn
(lượt con)

Lép tô
(lượt con)

NCX, THT
gia cầm

(lượt con)

Dại chó,
mèo (lượt

con)

Ngày tiêm (dự
kiến) Ghi Chú

(lượt con) (con)
1 Thôn Khe Hả 13 13 13 13 12

Ngày
06/8/2025

2 Thôn Bản Hả 2
3 Thôn Khe Mò 15 22
4 Thôn Nà Pẻo 8 8 8 8
5 Thôn Khe Cảy 7
6 Thôn Khe Chòi 18
7 Thôn Đồng Quan
8 Thôn Nà Van 5 2

Ngày
07/8/2025

9 Thôn Khe Cù
10 Thôn Thống Nhất
11 Thôn Háng Ý

12 Thôn Khe Pặn Ngọn

13 Thôn Khe Pặn Giữa
14 Thôn Nà Nát
15 Thôn Nà Quan 20
16 Thôn Pắc Cóoc
17 Thôn Khe Lạn
18 Thôn Nà Xoong 15
19 Thôn Quang Hoà 11

Ngày
08,09/8/2025

20 Thôn Khe Bó 44 44 44 44 40
21 Thôn Đồng Nhất 3 3 3 3 10 40
22 Thôn Bản Pia 16 16 16 16 6
23 Thôn Bản Xum 25 25 25 25 10 7
24 Thôn Khe Luồng

Tổng cộng 109 109 109 109 140 0 0 102
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